
3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07h00-17h00 các ngày T2,T3,T4,T5,T6.

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác(nếu có)

Ghi chú

1 Trần Phúc Lâm 002965/HNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Nội Nhi
07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Phó Giám đốc, Bác 

sỹ CKI, KCB nội 

tổng hợp, nội tiết

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác(nếu có)

Ghi chú

1 Vũ Kim 0002655/HNA-CCHN Bác sỹ gia đình
07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Giám đốc; KCB đa 

khoa 

2 Trần Văn Hậu 001402/HNA-CCHN

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa không làm thủ thuật chuyên khoa. 

Quyết định số 465/QĐ-SYT ngày 30/5/2016 bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Trưởng phòng 

KHNV, Bác sỹ 

CKI KCB đa khoa; 

khoa XN&CĐHA

17h15-21h00: 

T2,T3,T4,T5,T6;  

07h-21h: T7,CN.

3
Vũ Hồng 

Khánh
001357/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại. Quyết 

định số 568/QĐ-SYT ngày 06/11/2015 của Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn: 

Thực hiện kỹ thuật gây mê hồi sức; Khám bệnh, chữa 

bệnh Sản Phụ Khoa; Quyết định số 420/QĐ-SYT ngày 

05/04/2016 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn: Khám bệnh chữa bệnh đa khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Trưởng  khoa 

Ngoại-Sản-CK; 

KCB đa khoa

4 Trần Mạnh Hà 001384/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại. Quyết 

định số 566/QĐ-SYT ngày 06/11/2015 của Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa. Quyết định số 

445/QĐ-SYT ngày 26/5/2016 bổ sung phạm vi hoạt 

động CM: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Trưởng khoa Nội, 

Bác sỹ CKI Nội; 

ĐH Nội tiết-ĐTĐ; 

KCB đa khoa

5 Hà Đức Thắng 001390/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa không làm thủ thuật 

chuyên khoa. Quyết định số 76/QĐ-SYT ngày 

09/2/2015 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi. Quyết định số 447/QĐ-SYT ngày 14/4/2016 

bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Trưởng khoa CC-

Nhi; Bác sỹ KCB 

đa khoa

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

4.2. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc tại cơ sở:

4.1. Danh sách đăng ký người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                          DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ   

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Lý Nhân

2. Địa chỉ: Số 371 đường Trần Nhân Tông - xã Vĩnh Trụ - Tỉnh Ninh Bình



6 Từ Thị Thủy 001412/HNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

 Phó phụ trách 

khoa Bệnh nhiệt 

đới; Bác sỹ CK1 

Truyền nhiễm; 

KCB đa khoa

7
Nguyễn Thị 

Ngà
001404/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; khám 

bệnh, chữa bệnh Nội khoa không làm thủ thuật chuyên 

khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Phó phụ trách khoa 

YHCT-PHCN; 

KCB Nội khoa

8 Lê Hồng Quân 003303/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định số 74/QĐ-

SYT ngày 08/3/2019 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện và 

đọc kết quả Siêu âm, X Quang. Quyết định số 391/QĐ-

SYT ngày 29/7/2022 bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Chuyên khoa xét 

nghiệm

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Phó phụ trách khoa 

xét nghiệm, chẩn 

đoán hình ảnh-

TDCN; Bác sỹ 

KCB đa khoa

9
Hoàng Thị 

Hường
002851/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi. Quyết định 

số 136/QĐ-SYT bổ sung phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Phó phụ trách khoa 

khoa khám bệnh, 

CC nội tiết-ĐTĐ; 

KCB đa khoa

10
Trần Tuyết 

Mai
894/HNA- CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược với các hình thức tổ 

chức kinh doanh: nhà thuốc

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Trưởng khoa Dược 

-VTYT/KSNK

11
Nguyễn Công 

Sáng
001359/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại. Quyết 

định số 569/QĐ-SYT ngày 06/11/2015 của Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn: 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa. Quyết định số 

457/QĐ-SYT ngày 20/5/2016 bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh: Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Phó khoa Ngoại-

Sản-CK; KCB đa 

khoa

12 Vũ Thị Hiên 0003309/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định số 

123/QĐ-SYT ngày 10/4/2019 của Sở Y tế tỉnh Hà 

Nam bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản Phụ Khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Phó khoa Ngoại-

Sản-CK; Bác sỹ 

KCB đa khoa

13 Vũ Thị Chiên 0003315/HNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ CKI 

YHCT; Phó khoa 

YHCT-PHCN

14
Trần Minh 

Ngọc
002966/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, thực hiện kỹ thuật 

gây mê hồi sức

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sĩ CKI  Sản;  

KCB đa khoa

15
Nguyễn Thị 

Thu Phương
0001702/HNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ KCB đa 

khoa

16 Thái Thị Ân 0003837/HNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ CK1 Nội; 

KCB đa khoa

17 Vũ Thị Huế 002967/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định số 

392/QĐ-SYT ngày 29/7/2022 bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh: khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Nhi

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ CKI Nhi; 

KCB đa khoa

18
Nguyễn Văn 

Tùng
0001701/HNA-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ; KCB đa 

khoa

19
Trương Quốc 

Huân
000681/NB-GPHN Y khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

 Bác sỹ khoa 

Khám bệnh; KCB 

đa khoa



20
Dương Đức 

Hùng
0003313/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Chuyên khoa Tai Mũi 

Họng.

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ CKI TMH; 

KCB đa khoa

21
Lương Tiến 

Dũng
0003308/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định số 

122/QĐ-SYT ngày 10/4/2019 của Sở Y tế tỉnh Hà 

Nam bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ chuyên 

khoa mắt; KCB đa 

khoa

22
Phạm Văn 

Khuê
001385/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Quyết định số 26/QĐ-

SYT ngày 12/01/2024 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam bổ 

sung phạm vi hành nghề: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần. 

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ chuyên 

khoa ĐH tâm thần; 

PHCN; KCB đa 

khoa

23
Trần Thị Thu 

Hằng
0002670/HNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ KCB đa 

khoa

24
Phùng Xuân 

Thực
001427/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,Quyết định số 

563/QĐ-SYT ngày 16/11/2021 bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn: Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ KCB đa 

khoa; Chuyên khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh;  khoa 

XN&CĐHA

25
Phạm Văn 

Quân
000039/HNA-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ KKB; Khoa 

Nội; KCB đa khoa

26
Nguyễn Công 

Hoạ
000041/HNA-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ KCB đa 

khoa

27
Lương Thế 

Trung
000275/HNA-GPHN Y khoa

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ KKB; KCB 

đa khoa

28 Phạm Bá Tiến 0003776/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. Quyết 

định số 597/QĐ-SYT ngày 10/12/2021 của Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh: Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa. 

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ Khoa 

YHCT; KCB Nội 

khoa, PHCN

29
Phạm Thị 

Nhung
001424/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định số 

234/QĐ-SYT ngày 31/5/2017 của Sở Y tế tỉnh Hà 

Nam Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh: Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm huyết học, 

sinh hóa cơ bản

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ Khoa Nội; 

KCB đa khoa

30
Nguyễn Diệu 

Linh
000158/HNA-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Bác sỹ khoa 

YHCT-PHCN

32
Trần Thị Thu 

Hường
000062/HNA-GPHN Điều dưỡng 

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng 

33
Nguyễn Thị 

Thơm
0001693/HNA-CCHN

Thực hiện theo quy định tại QĐ41/2005/QĐ-BNV đối 

với điều dưỡng trung cấp

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng 

34
Vũ Thị Kim 

Nga 
001396/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng )

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Điều dưỡng; Phó 

phòng KHNV



35
Phạm Thị 

Minh
001400/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Điều dưỡng trưởng 

khoa Nội

36
Trần Thị Mai 

Phương
0001696/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

37
Nguyễn Thị 

Thu Hằng
0002390/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

38
Trương Thị 

Ánh Nguyệt
001443/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp), 

Quyết định số 575/QĐ-SYT ngày 01/6/2016 của Sở Y 

tế tỉnh Hà Nam phạm vi hoạt động chuyên môn được 

bổ sung: Thực hiện kỹ thuật soi đờm trực tiếp và phát 

hiện vi khuẩn Lao

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

39
Trần Thị 

Quyên
005921/TNG-CCHN

Thực hiện theo quy định TT26/2015 về quy định mã 

số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

40
Nguyễn Đức 

Tâm
0001720/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Cao đẳng)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

41
Vũ Thị Nữ 

Hậu
001393/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Điều dưỡng trưởng 

khoa Ngoại- Sản-

CK

42
Nguyễn Thị 

Hồng Thúy
0001779/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh (đối với Hộ 

sinh)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Hộ sinh khoa 

Ngoại- Sản

43 Trần Thị Huê 001373/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh (đối với Hộ 

sinh Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Nữ hộ sinh

44
Nguyễn Thị 

Hằng
001381/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Điều dưỡng trưởng 

khoa nhi-cấp cứu

45
Trương Thị 

Thúy
000320/QNI-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

46
Phùng Thị 

Hiên
003080/HNA-CCHN

Thực hiện theo TT26/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề nghiệp điều dưỡng 

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng



47
Nguyễn Văn 

Nhất
0001698/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

48 Đinh Thị Vân 0001691/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

49
Nguyễn Thị 

Lan Anh
0001692/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Điều dưỡng trưởng 

khoa Y học cổ 

truyền

50
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
0001694/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

51
Phùng Minh 

Tân
001413/HNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Y sỹ y học cổ 

truyền; CC Kỹ 

thuật PHCN

52
Nguyễn Thị 

Bích Ngọc
003185/HNA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 cua Bộ y tế, Bộ Nội vụ; Kỹ thuật 

viên Vật lý trị liệu - PHCN; Thực hiện kỹ thuật châm 

cứu

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Y sỹ 

53 Vũ Thị Huyền 001711/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Điều dưỡng trưởng 

khoa Truyền nhiễm

54
Nguyễn Thị 

Hoài Thu
001364/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa thông thường tại bệnh 

viện huyện

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Y sỹ

55
Nguyễn Thị 

Lan Phương
0002426/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa thông thường tại Trạm 

y tế

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

56 Phạm Thị Út 0001695/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

57 Trần Thị Thảo 0002364/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh (đối với Hộ 

sinh Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Điều dưỡng trưởng 

khoa khám bệnh

58 Tạ Thị Thêu 001458/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng )

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

59 Trần Thị Hoa 001383/HNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa thông thường tại BV 

huyện

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Y sỹ

60
Trần Hoài 

Giang
0002559/HNA-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa thông thường tại 

Trung tâm y tế

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng 



61 Trần Thị Huệ 0001707/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

62
Vũ Thị Ngọc 

Anh
0001700/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh (đối với Hộ 

sinh Trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
NHS

63
Đỗ Mạnh 

Cường
001369/HNA-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

KTV khoa 

XN&CĐHA-TDCN

64 Phạm Văn Sỹ 001372/HNA-CCHN Kỹ thuật viên xquang
07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Kỹ thuật viên 

xquang

65
Nguyễn Thị 

Kim Vân
001367/HNA-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Điều dưỡng trưởng 

khoa XN&CĐHA-

TDCN

66
Hoàng Lệ 

Thương
002995/HNA-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; khoa 

XN&CĐHA

67
Nguyễn Thị 

Thắm
001434/HNA-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của kỹ thuật viên xét nghiệm. 

Quyết định số 94/QĐ-SYT ngày 09/2/2015 của Sở Y 

tế tỉnh Hà Nam bổ sung phạm vi hoạt động chuyên 

môn: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng (đối với Điều dưỡng 

trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; 

XN&CĐHA-TDCN

68
Lê Thị Thanh 

Hương
0003884/HNA-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB thông thường theo 

QĐ tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ QĐ mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ. 

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Y sỹ, KTV Xét 

nghiệm

69
Ngô Quang 

Linh
001419/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng (Đối với điều dưỡng 

trung cấp). Quyết định số 75/QĐ-SYT ngày 

09/02/2015 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam  bổ sung phạm 

vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa thông thường tại bệnh viện huyện.

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Y sĩ KKB

70
Trần Văn 

Quang Cảnh
001436/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng (đối với điều dưỡng 

Trung cấp). Quyết định số 579/QĐ-SYT ngày 

06/11/2015 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn: Kỹ thuật viên Xquang. 

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

KTV Xquang, Xét 

nghiệm

71
Doãn Thanh 

Hằng
001440/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng (Đối với điều dưỡng 

trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng



72
Trần Thị 

Quyên
001435/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng (Đối với điều dưỡng 

trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

73
Đinh thị Lệ 

Huyền
0001991/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng (Đối với điều dưỡng 

trung cấp)

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

74
Trần Kim 

Dung
001442/HNA-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh (đối với hộ 

sinh trung cấp). 

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Hộ sinh

75
Trần Thị Thu 

Hà
000889/HNA-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6

Điều dưỡng; KTV 

Xét nghiệm

76
An Thị Thùy 

Linh 
000021/HNA-GPHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN diều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng KKB

77 Lê Thị Huệ 042898/BYT-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN diều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

78
Lê Thị Thu 

Huyền
001051/NB-GPHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN diều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-17h00 

T2,T3,T4,T5,T6
Điều dưỡng

              Vĩnh Trụ, ngày 10 tháng 04 năm 2026 

                Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
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